	UBND QUẬN BÌNH THẠNH
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN VĂN BÉ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:       /KH-NVB
	Bình Thạnh, ngày    tháng 9 năm 2020


KẾ HOẠCH 
BỘ MÔN SINH HỌC
Năm học 2020 – 2021
Căn cứ Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục;
Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở;
Căn cứ Kế hoạch số 3232/GDĐT-TrH ngày 01 tháng 10 năm 2020 về hướng dẫn thực hiện kế hoạch giáo dục và kiểm tra đánh giá học sinh năm học 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Kế hoạch số 20/GDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh về hướng dẫn nhiệm vụ và phương hướng năm học 2020 - 2021;


Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-GDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh về xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học cơ sở năm học 2020 - 2021;


Căn cứ Kế hoạch số 123/KH-NVB ngày 22 tháng 9 năm 2020 của trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Bé về xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Kế hoạch số 124/KH-NVB ngày 22 tháng 9 năm 2020 của trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Bé về thực hiện nhiệm vụ ngành giáo dục Trung học cơ sở năm học 2020 - 2021,
Căn cứ Kế hoạch số    /KH-BMSH ngày   tháng   năm 2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh về thực hiện nhiệm vụ bộ môn năm học 2020 – 2021,
Căn cứ tình hình thực tế nhà trường, tổ bộ môn Sinh học trường THCS Nguyễn Văn Bé xây dựng kế hoạch bộ môn năm học 2020 - 2021 như sau:

A. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020: 

- Học sinh giỏi cấp Quận: 7 học sinh.
- Học sinh giỏi cấp Thành phố: 2 học sinh

- Học tập trải nghiệm tại Vườn thực vật cho hS khối 9 chủ đề “Đa dạng sinh học”

- Thao giảng chuyên đề “Dạy học theo định hướng STEM trong sinh học 6” cấp trường.

- Truyền thông “Giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên” cho học sinh khối 8.

* Những tồn tại, hạn chế:

- Số HS tham dự học trực tuyến do hình thức mới nên cũng gặp khó khăn.

- Chưa chọn lọc đội ngũ học sinh trước khi bồi dưỡng học sinh giỏi, số lượng học sinh giỏi chưa cao.

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy còn hạn chế.

B. Phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021:

I. Tình hình nhân sự:
	STT
	Họ và tên 
	Nữ
	VB

 cao nhất
	Năm TN
	Năm vào ngành
	Nhiệm vụ/

Kiêm nhiệm
	Khối/lớp dạy
	Số ĐT di động

	1
	Đỗ Thị Phương
	X
	ĐH
	2004
	2004
	NT, CN
	6,9
	0985288606


	2
	Vũ Thị Thanh Hương
	X
	ĐH
	2010
	2015
	/
	8,9
	0978558895

	3
	Phạm Vũ Phương Nga
	X
	ĐH
	2015
	2017
	CN
	7,8
	0795580824

	4
	Bùi Thị Thúy
	X
	ĐH
	2016
	2018
	CN
	6,7
	0968463255

	5
	Tống Thị Linh
	X
	CĐ
	2017
	2019
	CN
	6,7
	0338632301


- Số Giáo viên thiếu: 01
- Số Giáo viên thỉnh giảng: 00
3. Thuận lợi – Khó khăn:

+ Thuận lợi:

- GV đều có ý thức thực hiện đúng theo chủ đề năm học và các cuộc vận động của ngành.

- GV có tinh thần trách nhiệm trong công việc, đoàn kết, thân ái, học tập rút kinh nghiệm lẫn nhau.

+ Khó khăn:

- GV vừa giảng dạy nhiều tiết vừa kiêm nhiệm.
II. Nhiệm vụ trọng tâm:

Đảm bảo thực hiện chương trình, bám sát trọng tâm, chuẩn kiến thức và kỹ năng của bài dạy. 

Thực hiện đúng theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT .

Thực tốt giảng dạy bám sát nội dung trọng tâm, hướng dẫn học sinh ôn tập ngay từ đầu năm.

Cần chuẩn bị các hình thức học tập nếu có dịch Covid-19 theo phương châm “Dừng đến trường, không dừng học”.

Tham gia các lớp tập huấn do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý, sử dụng CNTT, mạng internet, trang thông tin điện tử để hỗ trợ các hoạt động chuyên môn, tăng cường các ứng dụng và giảng dạy trực tuyến qua internet.

Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điểu của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học, chú ý nội dung kiểm tra phải phù hợp thực tế và có tính giáo dục tốt; trong đổi mới dạy học cần quan tâm đến tính giáo dục, tránh bệnh hình thức, phô trương, thiếu thống nhất trong tập thể tổ/nhóm chuyên môn. Thực hiện ứng dụng CNTT trong xây dựng kế hoạch dạy học, cập nhật vào hệ thống quản lý chung của thành phố.


Thực hiện việc xây dựng đề kiểm tra theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra theo 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng học kỳ và từng khối lớp, giáo viên và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.

Các buổi sinh hoạt đi sâu vào nội dung chuyên môn và chất lượng dạy học. Học tập rút kinh nghiệm lẫn nhau giữa các đồng nghiệp.

Tiếp tục triển khai chương trình tiết học ngoài nhà trường tại Thảo Cầm Viên và khu nông nghiệp cao, khu du lịch về quê tại Củ Chi, Đầm Sen. 

Tổ chức thao giảng chú trọng việc phát huy tính tích cực học tập của học sinh, đưa công nghệ thông tin vào giảng dạy. Tổ chức rút kinh nghiệm chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao hiệu quả giảng dạy bộ môn. 


Đổi mới kiểm tra đánh giá giảm dần câu hỏi học thuộc lòng, tăng cường câu hỏi gợi mở đáp án linh động.


Tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: thi thí nghiệm - thực hành; tham gia câu lạc bộ chuyên môn.


Xây dựng chuyên đề dạy học theo phương pháp giáo dục STEM.

Nghiêm túc học tập hoàn thành lớp tập huấn chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tổ chức giáo dục giới tính, phòng chống xâm hại cho học sinh. 

Tổ chức thực hiện hoạt động học tập trải nghiệm, Tiết học ngoài nhà trường được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, công khai, các đơn vị phải xây dựng phương án học tập tương đương cho các em học sinh không tham gia được học tập tại trường hoặc tại nhà.

III. Biện pháp thực hiện:

1. Tổ chức dạy học, thực hiện chương trình:
1.1 Chấp hành các quy định theo quy chế chuyên môn:

- Thực hiện đúng phân phối chương trình.

- Sinh hoạt nhóm 2 lần /tháng thông qua kế hoạch giảng dạy.

- Thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong học tập.

- Sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học trong các tiết học.

- Khuyến khích GV ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

- Thực hiện tốt việc giảng dạy theo đúng chuẩn kiến thức kỹ năng và giảm tải của Bộ giáo dục.

- Thực hiện tiết học ngoài nhà trường.

1.2 Tiến độ các bài dạy theo chương trình:
- Lý thuyết :

+ Không cắt xén chương trình.


+ Dạy theohướngdẫngiảmtảicủa BGD, GV ôn tập cho học sinh thi học kỳ.

- Thực hành thí nghiệm: theo quy định của phân phối chương trình.
- Thực hiện tốt chuẩn kiến thức kỹ năng và giảm tải theo hướng dẫn của bộ.

1.3 Công tác soạn giảng bài lên lớp:
- Lên lớp có giáo án: giáo án soạn mới ( GV dạy khối mới ) hoặc giáo án bổ sung.

- Mỗi GV đăng ký dạy tốt 1 giáo án điện tử.

- Đổi mới phương pháp giảng dạy, triển khai dạy học theo hướng cá thể.

* Chế độ sinh hoạt Nhóm chuyên môn:

- Họp nhóm 2 lần / tháng.

- Dự giờ 1 tiết / tháng / GV.

* Nội dung họp nhóm

- Thống nhất trọng tâm, phương pháp chủ yếu từng bài.

- Thống nhất bài dạy khó, phần dạy khó và đưa ra biện pháp khắc phục.

- Thống nhất thực hành thí nghiệm.

- Bàn bạc, phân công thực hiện các công tác khác.

- Tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn của PGD hoặc Sở GD.

- Chú ý đến các đối tượng HS lười học, quan tâm và có biện pháp giúp các em học tốt hơn.

- Quan tâm,chăm sóc, giúp đỡ các em học sinh hòa nhập hoàn thành chương trình học môn sinh. 

2. Thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học:

- Tổ chuyên môn có 100% giáo viên thao giảng bằng giáo án điện tử một lần/ HK.

- Mỗi giáo viên phải có trách nhiệm tự bồi dưỡng tay nghề, cải tiến phương pháp giảng dạy, lấy học sinh làm trung tâm, sử dụng ĐDDH, tham khảo tài liệu thư viện.

- Tích cực và chủ động trong giảng dạy Tích hợp kiến thức cho học sinh.

3. Các hoạt động liên quan đến STEM, nghiên cứu khoa học, học thuật:

- Tham gia Cuộc thi thiết kế và tổ chức thực hiện chủ đề dạy học theo định hướng giáo dục STEM tích hợp liên môn và các chủ đề dạy học trong trường trung học năm 2020.
4. Tổ chức các hoạt động chuyên đề ngoại khoá GD kỹ năng sống, trải nghiệm sáng tạo của bộ môn:

- Tổ chức Tiết học ngoài nhà trường tại Vườn thực vật cho học sinh khối 6 và khối 9.
- Tổ chức học tập trải nghiệm tại Thảo Cầm Viên cho học sinh khối 7.

- Tổ chức truyền thông “Giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên” cho học sinh khối 8.

- Tổ chức chuyên đề “Tìm hiểu về AIDS” dưới sân trường.

5. Tổ chức các chuyên đề, thao giảng:

	Số TT
	Tên chuyên đề/ thảo giảng
	Thời gian
	Địa điểm
	Cấp

(trường/quận/TP)
	Đối tượng tham dự

	1
	Tổ chức Dạy học trực tuyến
	Tháng 10/2020
	THCS

Bình Lợi Trung
	Cấp Quận
	Giáo viên bộ môn sinh.

	2
	Đổi mới Kiểm tra đánh giá
	Tháng 11/2020
	THCS

Phú Mỹ
	Cấp Quận
	Giáo viên bộ môn sinh.

	3
	Dạy học theo định hướng giáo dục STEM 
	Tháng 02/2021
	THCS

Hà Huy Tập
	Cấp Quận
	Giáo viên bộ môn sinh.

	4
	Dạy học theo chủ đề.
	Tháng 03/2021
	THCS

Rạng Đông
	Cấp Quận
	Giáo viên bộ môn sinh.


6. Công tác bồi dưỡng HS giỏi:

- Bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh (đội tuyển trường thi cấp Quận): 8 tiết / tuần (từ đầu tháng 9/2019 đến hết tuần 1 tháng 12/2019)

- Bồi dưỡng học sinh giỏi thi Thực hành – Thí nghiệm.

- Bồi dưỡng học sinh thi Olympic tháng 4.

7. Công tác phụ đạo HS yếu - kém:

- GV chủ động rà soát, theo dõi, giúp đỡ HS yếu – kém trong suốt quá trình giảng dạy lớp mình phụ trách.
8. Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận, thành phố:

- Tham gia Hội thi giáo viên giỏi Chu Văn An do Quận tổ chức.
9. Công tác kiểm tra, đánh giá giáo viên:

- Theo kế hoạch của PGD, của trường kiểm tra các loại hồ sơ sổ sách chuyên môn, kiểm tra sổ họp tổ nhóm chuyên môn, kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề với tiêu chí đi sâu vào chất lượng chuyên môn, các biện pháp hỗ trợ học sinh yếu kém 

10. Các hoạt động chuyên môn, phong trào khác …..:

- Hỗ trợ các tổ chuyên môn khác thực hiện các hoạt động ngoại khóa do nhà trường tổ chức.
IV. Chỉ tiêu phấn đấu:


- Chất lượng bộ môn: hiệu suất đào tạo >90%.

- Phấn đấu có học sinh Giỏi Quận/TP.

- Phấn đấu có giáo viên Giỏi Quận/TP.
- Tham gia đầy đủ tất cả các hội thi do Phòng Giáo dục và Sở Giáo dục tổ chức.


- Giảm tỷ lệ học sinh xếp lọai yếu kém.
V. Kế hoạch giảng dạy:

1) Khối 6:

	Tuần
	Tiết
	Tên bài dạy
	Giảm tải
	Đồ dùng dạy học

	HỌC KÌ I

	1

Từ 7/9 đến 12/9
	1
	§1,2. Đặc điểm của cơ thể sống – Nhiệm vụ của sinh học
	
	Bảng phụ

Tranh vẽ đại diện của một số nhóm sinh vật trong tự nhiên, phiếu học tập.

	ĐẠI CƯƠNG VỀ THẾ GIỚI THỰC VẬT

	1
	2
	§3. Đặc điểm chung của thực vật
	Mục 1. Nội dung □ trang 11-> Không dạy
	Bảng phụ, Tranh ảnh vườn cây, sa mạc, hồ nước 

	2

Từ 14/9 đến 19/9
	3
	§4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa?
	
	Bảng phụ, Tranh vẽ các cơ quan của cây cải 

Tranh Một số cây có hoa, cây không có hoa

	Chương I. TẾ BÀO THỰC VẬT

	2
	6
	§7. Cấu tạo tế bào thực vật
	
	Tranh vẽ sơ đồ cấu tạo tế bào thực vật 

	3

Từ 21/9 đến 26/9
	7
	§8. Sự lớn lên và phân chia tế bào
	
	Tranh vẽ sơ đồ sự lớn lên và phân chia của tế bào 

	
	4
	§5. Thực hành quan sát kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng
	
	Kính hiển vi, kính lúp


	4

Từ 28/9 đến 3/10
	5
	§6. Thực hành quan sát tế bào thực vật

Kiểm tra thường xuyên 30’ bài thực hành theo nhóm
	
	Kính hiển vi,dụng cụ, vật mẫu thực hành

	
	8
	Bài tập
	
	

	Chương II. RỄ

CHỦ ĐỀ: RỄ (3 TIẾT: T9-T11)

	5

Từ 5/10 đến 10/10
	9
	§9. Các loại rễ, các miền của rễ  
	
	Tranh các loại rễ

	
	10
	§11. Sự hút nước và muối khoáng của rễ
	
	Bảng phụ

Tranh Con đường hút nước và muối khoáng hòa tan qua lông hút.

	6

Từ 12/10 đến 17/10
	11
	§12. Thực hành  - Quan sát sự biến dạng của rễ.
	
	Tranh: Biến dạng của rễ

	
	12
	Bài tập
	
	

	Chương III. THÂN

CHỦ ĐỀ: THÂN (6 TIẾT: T13-T18)

	7

Từ 19/10 đến 24/10
	13
	§13. Cấu tạo ngoài của thân
	
	Tranh Ảnh chụp một đoạn thân cây

Tranh cấu tạo của chồi lá và chồi hoa

Tranh các loại thân

	
	14
	§14.Thân dài ra do đâu?
	
	Bảng phụ

	8

Từ 26/10 đến 31/10
	15
	§15. Cấu tạo trong của thân non
	Cả bài ( Không dạy cấu tạo chi tiết của thân non, chỉ dạy cấu tạo chung ở phần chữ đóng khung cuối bài.
	Mô hình:Cấu tạo trong của thân non

	
	16
	§16. Thân to ra do đâu?
	Mục 2 và mục 3 trang 51 và 52( Khuyến khích học sinh tự đọc
	Tranh sơ đồ cắt ngang của thân cây trưởng thành

	9

Từ 2/11 đến 7/11
	17
	§17. Vận chuyển các chất trong thân
	
	Bình thuỷ tinh, dao con, kính lúp

	
	18
	§18. T/h- Quan sát biến dạng của thân
	
	Tranh:Biến dạng của thân

	10

Từ 9/11 đến 14/11
	19
	Ôn tâp
	
	

	
	20
	Kiểm tra giữa kì 1 tiết (tự luận)
	
	

	Chương IV: Lá

CHỦ ĐỀ : LÁ (6 TIẾT: T21,T23,T24,T25,T26,T27)

	11

Từ 16/11 đến 21/11
	21
	§19. Đặc điểm ngoài của lá
	
	Tranh:Các kiểu xếp lá trên thân, mẫu vật

	
	22
	§20. Cấu tạo trong của phiến lá
	Mục 2. Lệnh ▼ trang 66( Không thực hiện
- Câu hỏi 4, 5 trang 67( Không thực hiện 
	Mô hình: Cấu tạo trong của phiến lá

	12

Từ 23/11 đến 28/11
	23
	§21. Quang hợp
	
	Chậu thuỷ tinh, neon cồn, giá đỡ, ống nghiệm, nước vôi trong

	
	24
	§22. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp.
	
	Bảng phụ, bảng nhóm

	13

Từ 30/11 đến 5/12
	25
	§23. Cây có hô hấp không?
	Câu hỏi 4, 5( Không thực hiện
	Chậu thuỷ tinh, nước vôi trong.

	
	26
	§24. Phần lớn nước vào cây đi đâu?

Kiểm tra thường xuyên 15’ (tự luận)
	
	Bảng phụ, bảng nhóm.

	14

Từ 7/12 đến 12/12
	27
	§25. TH- Quan sát biến dạng của lá
	
	Tranh:Một số lá biến dạng

	
	28
	Bài tập


	
	

	Chương V: SINH SẢN SINH DƯỠNG

CHỦ ĐỀ: SINH SẢN SINH DƯỠNG (2 TIẾT: T29-T30)

	15

Từ 14/12 đến 19/12
	29
	§26. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên
	
	Bảng phụ

Tranh cây rau má,củ gừng,khoai lang,lá thuốc bỏng

	
	30
	§27. Sinh sản sinh dưỡng do người
	- Mục 4 trang 90( Không dạy

- Câu hỏi 4 (Không yêu cầu HS trả lời 
	Tranh Giâm cành, chiết cành

 Các bước ghép mắt, các giai đoạn nhân giống vô tính trong ống nghiệm.

	Chương VI: HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH

CHỦ ĐỀ: HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH (4 TIẾT: T31-T34)

	16

Từ 21/12 đến 26/12
	31
	§28.Cấu tạo và chức năng của hoa
	
	Tranh cấu tạo của hoa

	
	32
	§29.Các loại hoa
	
	Bảng phụ

Tranh Hoa của một số loại cây

	17

Từ 28/12 đến 2/1/21
	33
	§30.Thụ phấn
	
	Tranh sự thụ phấn của hoa Tranh thụ phấn bổ sung ở cây ngô

	
	34
	§31. Thụ tinh, kết hạt và tạo quả
	Mục 2. Thụ tinh( Không dạy chi tiết, chỉ dạy khái niệm thụ tinh ở phần chữ đóng khung cuối bài.
	Tranh thụ tinh,kết quả,tạo hạt

	18

Từ 4/1 đến 9/1
	35
	Ôn tập học kì 1
	
	

	
	36
	Kiểm tra học kì 1
	
	

	HỌC KÌ II

Chương VII. QUẢ VÀ HẠT

	19

Từ 11/1 đến 16/1
	37
	§32.Các loại quả
	
	Tranh Một số quả

	
	38
	§33.Hạt và các bộ phận của hạt
	
	Tranh:Hạt và các bộ phận của hạt

	20

Từ 18/1 đến 23/1
	39
	§34.Phát tán của quả và hạt
	
	Tranh một số loại quả và hạt

	
	40
	Bài tập

Kiểm tra thường xuyên 15’ (tự luận)
	
	

	21

Từ 25/1 đến 30/1
	41
	§35.Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm
	
	Cốc thuỷ tinh, bảng kiến thức.

	
	42
	§36.Tổng kết về cây có hoa
	Mục I.2. Sự thống nhất về chức năng giữa các cơ quan ở cây có hoa( Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung cuối bài.
	Sơ đồ cây xanh có hoa

	22

Từ 1/2 đến 6/2
	43
	§36.Tổng kết về cây có hoa (tt)
	
	Tranh cây bèo tây, Tranh cây súng, cây rong đuôi chó

	
	44
	Bài tập
	
	

	Chương VIII. CÁC NHÓM THỰC VẬT

	23

Từ 22/2 đến 27/2
	45
	§37.Tảo
	Mục 1. Cấu tạo của tảo( Không dạy chi tiết cấu tạo, chỉ dạy đặc

điểm chung ở phần chữ đóng khung cuối bài.
	Tranh tảo xoắn và rong mơ

	
	46
	§38.Rêu – cây rêu
	Mục 3. Túi bào tử và sự phát triển của rêu( Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung cuối bài.
	Tranh Rêu-Cây Rêu

	24

Từ 1/3 đến 6/3
	47
	§39.Quyết – cây dương xỉ
	Mục 1. Lệnh ▼ trang 129( Không thực hiện
	Tranh Cây dương xỉ

Tranh Túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ

	
	48
	Ôn tập
	
	

	25

Từ 8/3 đến 13/3
	49
	Kiểm tra giữa kì 1 tiết (tự luận)
	
	

	
	50
	§40.Hạt trần – Cây thông
	Mục 1. Lệnh ▼ trang 132( Không thực hiện

Mục 2. Lệnh ▼ trang 132-133( Chỉ dạy cơ quan sinh sản của cây thông như phần chữ đóng khung ở cuối bài.
	Tranh hạt trần-cây thông

	26

Từ 15/3 đến 20/3
	51
	§41. Hạt kín – Đặc điểm của thực vật Hạt kín 
	Mục b) Lệnh ▼ trang 135( Không thực hiện
	Bảng phụ

	
	52
	§42.Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm
	Mục 2. Đặc điểm phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm( Khuyến khích học sinh tự đọc
	Tranh phân biệt cây một lá mầm và cây hai lá mầm

	27

Từ 22/3 đến 27/3
	53
	§43.Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
	Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật(Không dạy chi tiết, chỉ dạy những hiểu biết chung về phân loại thực vật.
	Bảng phụ

	
	54
	§45.Nguồn gốc cây trồng


	
	Tranh cây cải

	28

Từ 29/3 đến 3/4
	55
	Bài tập

Kiểm tra thường xuyên 15’ (tự luận)
	
	

	Chương IX: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT

	28
	56
	§46.Thực vật góp phần điều hòa khí hậu
	
	Tranh vẽ sơ đồ trao đổi khí

	29

Từ 5/4 đến 10/4
	57
	§47.Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước
	
	Tranh thực vật góp phần giữ đất chống xói mòn

	
	58
	§48.Vai trò của thực vật đối với động vật và đối đời sống con người
	
	Bảng phụ

Tranh Thực vật là thức ăn của động vật

Tranh Thực vật là nơi sinh sống của động vật

	30

Từ 12/4 đến 17/4
	59
	§48.Vai trò của thực vật đối với động vật và đối đời sống con người (tiếp)
	
	Bảng phụ

	
	60
	§49.Bảo vệ sự đa dạng của thực vật
	Mục 2. Tình hình đa dạng của thực vật ở Việt Nam( Không dạy về số liệu
	Tranh các loại cây thuốc quý

	Ch​ương X: Vi khuẩn – Nấm – Địa y

	31

Từ 19/4 đến 24/4
	61
	§50.Vi khuẩn
	Mục 3. Phân bố và số lượng( Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.
	Tranh vi khuẩn và vai trò của vi khuẩn

	
	62
	§51. Mốc trắng và Nấm rơm
	Mục I.1. Lệnh ▼ trang 165( Không thực hiện

Nội dung □ trang 165( Không dạy
	Tranh các loại nấm

	Từ 26/4 đến 1/5
	63
	§51. Đặc điểm Sinh học và tầm quan trọng của nấm
	
	

	
	64
	Bài tập
	
	

	33

Từ 3/5 đến 8/5
	65
	Bài tập 
	
	

	
	66
	Ôn tập
	
	

	34

Từ 10/5 đến 15/5
	67
	Kiểm tra học kì 2
	
	

	35

Từ 17/5 đến 22/5
	68,69,70
	Thực hành quan sát thiên nhiên
	
	


2) Khối 7:

	Tuần
	Tiết
	Tên bài dạy
	Giảm tải
	Đồ dùng dạy học

	HỌC KÌ I

	1

Từ 7/9 đến 12/9
	1
	Thế giới động vật đa dạng phong phú
	Thế giới động vật đa dạng phong phú
	Hình 1.1. một số loài chim vẹt khác nhau

Hình 1.2. giọt nước biển dưới kính hiển vi

Hình 1.3. chim cánh cụt ở nam cực

Hình 1.4. Ba môi trường ở vùng nhiệt đới

	
	2
	Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật
	Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật
	Hình 2.1.các biểu hiện đặc trưng của giỏi động vật và thực vật

 Bảng phụ

	Chương I: Ngành động vật nguyên sinh

CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH (5 TIẾT: T3-T7)

	2

Từ 14/9 đến 19/9
	4
	Trùng roi
	- Mục I.1: Cấu tạo và di chuyển( Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài

- Mục 4: tính hướng sáng(Không dạy

- Câu hỏi 3 trang 19( Không yêu cầu HS trả lời
	Hình 4.1. cấu tạo cơ thể trùng roi.

Hình 4.2. Các bước sinh sản phân đôi của trùng roi

Hình 4.3.Cấu tạo tập đoàn trùng roi

	
	5
	Trùng biến hình và trùng giày 
	Mục II.1. Cấu tạo và di chuyển Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài

Mục II.2. Lệnh ▼ trang 22; mục câu hỏi: Câu 3 trang 22( Không thực hiện
	Hình 5.1. cấu tạo cơ thể trùng biến hình

Hình 5.2. Trùng biến hình bắt mồi và tiêu hóa

Hình 5.3 dinh dưỡng của trùng giày

	3

Từ 21/9 đến 26/9
	6
	Trùng kiết lị và trùng sốt rét
	Mục I. Lệnh ▼ trang 23; mục II.2. Lệnh ▼ trang 24( Không thực hiện
	Hình 6.1. bào xác trùng kiết lị

Hình 6.2. trùng kiết lị nuốt hồng cầu.

Hình 6.4 sinh sản của trùng sốt rét ở máu người

	
	3
	T/h:Quan sát một số động vật nguyên sinh

Kiểm tra thường xuyên 30’ thực hành theo nhóm
	
	 Dụng cụ thực hành

	4

Từ 28/9 đến 3/10
	7
	Đặc điểm chung. Vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh
	Nội dung về trùng lỗ(Không dạy
	Bảng phụ



	Chương II: Ngành ruột khoang

CHỦ ĐỀ: NGÀNH RUỘT KHOANG (3 TIẾT: T8-T10)

	4
	8
	Thủy tức
	Mục II. Bảng trang 30( Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.
Mục II. Lệnh ▼ trang 30( Không thực hiện
	Hình 8.1 thủy tức bám trên lá rong

Hình 8.2. hai cách di chuyển ở thủy tức

	5

Từ 5/10 đến 10/10
	9
	Đa dạng của ngành Ruột khoang
	Mục I. Lệnh ▼ trang 33
Mục III. Lệnh ▼ trang 35
( Không thực hiện
	Bảng phụ

Hình 9.1. cấu tạo cơ thể sứa

Hình 9.2 cấu tạo hải quỳ

Hình 9.3. cấu tạo san hô

	
	10
	Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang
	Mục I. Bảng trang 37
( Không thực hiện nội dung ở các số thứ tự 4, 5 và 6.
	Bảng phụ

	Chương III:Các ngành giun

	Ngành giun dẹp

CHỦ ĐỀ: NGÀNH GIUN DẸP (2 TIẾT: T11-T12)

	6

Từ 12/10 đến 17/10
	11
	Sán lá gan
	Mục III.1. Lệnh ▼ trang 41- 42
( Không thực hiện
	Hình 11.1. cấu tạo sán lá gan

Hình 11.2. vòng đời sán lá gan

	
	12
	Một số giun dẹp khác.  Đặc điểm chung của giun dẹp
	Mục II: Đặc điểm chung(Không dạy
	Hình 12.1 sán lá gan

Hình 12.2 sán bã trầu

Hình 12.3. sán dây

	Ngành giun tròn

CHỦ ĐỀ: NGÀNH GIUN TRÒN (2 TIẾT: T13-T14)

	7

Từ 19/10 đến 24/10
	13
	Giun đũa
	Mục III. Lệnh ▼ trang 48
(Không thực hiện
	Hình 13.1. hình dạng giun đũa

Hình 13.2. cấu tạo trong của giun đũa

Hình 13.3 trứng giun

Hình 13.4. vòng đời của giun đũa

	
	14
	Một số giun tròn khác. Đặc điểm chung của giun tròn 
	Mục II. Đặc điểm chung
(Không dạy
	Hình 14.1 giun kim

Hình 14.2 giun móc câu

Hình 14.3 giun rễ lúa

Hình 14.4 vòng đời giun kim

	Ngành giun đốt

CHỦ ĐỀ: NGÀNH GIUN ĐỐT (3 TIẾT: T15-T17)

	8

Từ 26/10 đến 31/10
	15
	Giun đât
	Mục III. Cấu tạo trong
(Không dạy

	Hình 15.1 giun đất

Hình 15.2. đặc điểm cấu tạo ngoài

Hình 15.3. giun đất bò trên mặt đất

	
	16
	T/h: Mổ và quan sát giun đất
	Mục III.2. Cấu tạo trong
( Không thực hiện
	Dụng cụ thực hành

	9

Từ 2/11 đến 7/11
	17
	Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của giun đốt
	Mục II: Đặc điểm chung(Không dạy
	Hình 17.1 giun đỏ

Hình 17.2 đỉa

Hình 17.3 rươi

Bảng phụ

	
	18
	Kiểm  tra giữa kì 1 tiết (tự luận)
	
	

	Chương IV: Ngành thân mềm

CHỦ ĐỀ: NGÀNH THÂN MỀM (4 TIẾT: T19-T122)


	10

Từ 9/11 đến 14/11
	19
	Trai sông
	Mục II. Di chuyển

( Không dạy
Mục III. Lệnh ▼ trang 64
( Không thực hiện
	Hình 18.1 hình dạng vỏ

Hình 18.2 cấu tạo vỏ

Hình 18.3. cấu tạo cở thể trai

	
	20
	Một số thân mềm khác
	
	Hình 19.1 ốc sên trên cạn

Hình  19.2 mực sống ở biển

Hình 19.3 bạch tuộc

 Hình 19.4 sò

Hình 19.6 tập tính của ốc sên

Hình 19.7 tập tính của mực

	11

Từ 16/11 đến 21/11
	21
	T/h: Quan sát một số thân mềm
	Mục III.3. Cấu tạo trong
( Không thực hiện
	Dụng cụ thực hành

	
	22
	Đặc điểm chung và vai trò của  ngành thân mềm
	Mục I. Lệnh ▼ trang 71-72
( Không thực hiện 
	Hình 21 sơ đồ cấu tạo chung của đại diện thaan mềm

Bảng phụ

	Chương V: Ngành chân khớp

	Lớp giáp xác

CHỦ ĐỀ: LỚP GIÁP XÁC (2 TIẾT: T23-T24)

	12

Từ 23/11 đến 28/11
	23
	Tôm sông
	Mục I.2. Các phần phụ tôm và chức năng
Mục I.3. Di chuyển
(  Khuyến khích HS tự  đọc
	Hình 22  sơ đồ cấu tạo ngoài của tôm

	
	24
	Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác
	
	Hình 24.1 mọt ẩm

Hình 24.2 con sun

Hình 24.3 rận nước

Hình 24.4 chân kiếm

Hình 24.5 cua đồng đực

Hình 24.6 cua nhện

	13

Từ 30/11 đến 5/12
	25
	Bài tập

Kiểm tra thường xuyên 15’ (tự luận)
	
	Bảng phụ

	Lớp hình nhện

	13
	26
	Nhện và sự đa dạng của lớp Hình nhện
	Mục I.1. Bảng 1.
( Không thực hiện
	Hình 25.1 cấu tạo ngoài của nhện

Hình 25.2 quá trình chăng lưới ở nhện

Bảng phụ

	Lớp sâu bọ

CHỦ ĐỀ: LỚP SÂU BỌ (3 TIẾT: T27-T29)

	14

Từ 7/12 đến 12/12
	27
	Châu chấu
	Mục II. Cấu tạo trong
( Không dạy
	Hình 26.1 cấu tạo ngoài của châu chấu

	
	28
	Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ
	Mục II.1. Đặc điểm chung
( Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.
	Hình 27.2 bọ ngựa

Hình 27.1 mọt hại gỗ

Hình 27.3 biến thái không hoàn toàn của chuồn chuồn

Hình 27.4 ve sầu

Hình 27.5 bướm cải

Hình 27.6 ong mật thụ phấn

Hình 27.7 muỗi và ruồi

Bảng phụ

	15

Từ 14/12 đến 19/12
	29
	T/h: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ
	Mục III.1. Về giác quan
Mục III.2. Về thần kinh
( Khuyến khích học sinh tự tìm hiểu
	Dụng cụ thực hành

	
	30
	Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp
	Mục I. Đặc điểm chung
(Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.
	Bảng phụ

	Chương VI:Ngành động vật có xương sống

	Các lớp cá

CHỦ ĐỀ: CÁC LỚP CÁ (3 TIẾT: T31-T33)

	16

Từ 21/12 đến 26/12
	31
	Cá chép
	
	Hình 31 cấu tạo ngoài của cá chép

Bảng phụ

	
	32
	Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp cá
	Mục II. Đặc điểm chung của Cá

( Không dạy các đặc điểm chung về cấu tạo trong.
	Bảng phụ

	17

Từ 28/12 đến 2/1/21
	33
	T/h: Mổ cá
	
	Dụng cụ thực hành

	
	34
	Bài tập
	
	Bảng phụ

	18

Từ 4/1 đến 9/1
	35
	Ôn tập học kì I
	
	Bảng phụ

	
	36
	Kiểm tra học kì I
	
	

	HỌC KÌ II

	Lớp lưỡng cư

CHỦ ĐỀ: LỚP LƯỠNG CƯ (2 TIẾT:T37-T38)

	19

Từ 11/1 đến 16/1
	37
	Ếch đồng
	
	Hình 35.1 hình dạng ngoài của ếch

Hình 35.2 động tác di chuyển trên cạn

Hình 35.3 ếch di chuyển  trong nước

Hình 35.4 sự phát triển có biến thái của ếch

Bảng phụ

	
	38
	Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư
	Mục III. Đặc điểm chung của Lưỡng cư
( Không dạy các đặc điểm chung về cấu tạo trong.
	Hình 37.1 một số đại diện của lưỡng cư  điển hình ở việt nam

Bảng phụ

	20

Từ 18/1 đến 23/1
	39
	Bài tập
	
	Bảng phụ

	Lớp bò sát

CHỦ ĐỀ: LỚP BÒ SÁT (2 TIẾT: T40-T41)

	20
	40
	Thằn lằn bóng đuôi dài
	
	Hình 38.1 thằn lằn bóng

Hình 38.2 các động tác di chuyển của thằn lằn

 Bảng phụ

	Từ 25/1 đến 30/1
	41
	Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát
	Mục III. Đặc điểm chung

( Không dạy các đặc điểm chung về cấu tạo trong.
	Hình 40.1 sơ đồ đại diện lớp bò sát

Hình 40.2 một số loài khủng long

	
	42
	Bài tập

Kiểm tra thường xuyên 15’ (tự luận)
	
	Bảng phụ

	Lớp chim

CHỦ ĐỀ: LỚP CHIM (4 TIẾT: T43-T46)

	22

Từ 1/2 đến 6/2
	43
	Chim bồ câu
	
	Hình 41.1 cấu tạo ngoài của chim bồ câu

Hình 41.2 cấu tạo lông chim bồ câu

Hình 41.3 kiểu bay vỗ cánh của chim bồ câu

Hình 41.4 kiểu bay lượn

Bảng phụ

	
	44
	Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim
	
	Bảng phụ

	23

Từ 22/2 đến 27/2
	45
	Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim (tiếp)
	Mục II. Đặc điểm chung của Chim( Không dạy các đặc điểm chung về cấu tạo trong.
	Bảng phụ

	
	46
	Thực hành- xem băng hình về đời sống và tập tính của chim
	
	Băng video

	24

Từ 1/3 đến 6/3
	47
	Bài tập
	
	Bảng phụ

	Lớp thú

	24
	48
	Thỏ
	
	Hình 46.1 nhau thai của thỏ

Hình 46.2 cấu tạo ngoài của thỏ

Hình 46.4 động tác di chuyển của thỏ

Bảng phụ

	CHỦ ĐỀ: CÁC BỘ CỦA LỚP THÚ ( 6 TIẾT: T49-T54)

	25

Từ 8/3 đến 13/3
	49
	Đa dạng của thú-Bộ thú huyệt, bộ thú túi
	Mục II. Lệnh ▼ trang 157
( Không thực hiện
	Hình 48.1 đời sống và tập tính của thú mỏ vịt

Hình 48.2 đời sống và tập tính của kanguru

	
	50
	Đa dạng của thú: bộ dơi và bộ cá voi
	Mục II. Lệnh ▼ trang 160-161

( Không thực hiện
	Hình 49.1 cấu tạo và đời sống của dơi ăn sâu bọ

Hình 49.2 cấu tạo, đời sống của cá voi

	26

Từ 15/3 đến 20/3
	51
	Đa dạng của bộ thú ăn sâu bọ,bộ gặm nhấm,bộ ăn thịt
	Mục III. Lệnh ▼ trang 164

( Không thực hiện
	Hình 50.1 một số đại diện của thú ăn sâu bọ

Hình 50.2 một số đại diện của thú gặm nhấm

Hình 50.3 một số đại diện của thú ăn thịt

	
	52
	Đa dạng của thú (tiếp theo)- Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng
	
	Hình 51.1 chi của thú guốc chẵn

Hình 51.2 chi của thú guốc lẻ

 Hình 51.3 một số đại diện của thú móng guốc

 Bảng phụ

	27

Từ 22/3 đến 27/3
	53
	Đa dạng của thú (tiếp theo)- Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng
	Mục IV. Đặc điểm chung của Thú( Không dạy các đặc điểm chung về cấu tạo trong.
	Hình 51.4 một số đại diện bộ linh trưởng

	
	54
	T/h:Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim và thú 
	
	Băng video

	28

Từ 29/3 đến 3/4
	55
	Ôn Tập
	
	Bảng phụ

	Chương VII:Sự tiến hóa của động vật

	28
	56
	Kiểm tra giữa kì 1 tiết (tự luận)
	
	

	29

Từ 5/4 đến 10/4
	57
	Tiến hóa về sinh sản
	
	Bảng phụ

	
	58
	Cây phát sinh giới động vật
	Mục I. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật 

( Không dạy
	Hình 56.3 sơ đồ cây phát sinh giói động vật

	30

Từ 12/4 đến 17/4
	59
	Bài tập
	
	Bảng phụ

	Chương VIII:   Động vật và đời sống con người

	30
	60
	Đa dạng sinh học 
	
	Hình 57.1 một số động vật ở môi trường đới lạnh

Hình 57.2 một số loài động vật ở môi trường hoang mạc đới nóng



	31

Từ 19/4 đến 24/4
	61
	Đa dạng sinh học(tiếp theo)
	
	Bảng phụ

	
	62
	Biện pháp đấu tranh sinh học

Kiểm tra thường xuyên 15’ (tự luận)
	
	Hình 59.1 những thiên địch thường gặp

 Bảng phụ

	32

Từ 26/4 đến 1/5
	63
	Động vật quí hiếm
	
	Bảng phụ

 Hình 60 một số động vật quý hiếm có trong sách đỏ việt nam

	32-33
	64-65
	T/h:Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng kinh tế ở địa phương
	
	Bảng phụ

	33

Từ 3/5 đến 8/5
	66
	Ôn tập học kì II
	
	Bảng phụ

	34

Từ 10/5 đến 15/5
	67
	Kiểm tra học kì II
	
	

	34-35

Từ 17/5 đến 22/5
	68, 69, 70
	T/h:Tham quan thiên nhiên
	
	


3) Khối 8:

	Tuần
	Tiết
	Tên bài dạy
	Giảm tải
	Đồ dùng dạy học

	HỌC KÌ I

	1

Từ 7/9 đến 12/9
	1
	Bài mở đầu
	
	Bảng phụ

	Chương I: Khái quát về cơ thể người

	1
	2
	Cấu tạo cơ thể người
	II. Sự phối hợp hoạt động của các cơ quan( Không dạy
	Tranh cơ thể người.

Tranh các cơ quan ở phần thân cơ thể người

Bảng phụ

	2

Từ 14/9 đến 19/9
	3
	Tế bào 
	Mục II. Lệnh ▼ trang 11
(Không thực hiện
Mục III. Thành phần hóa học của tế bào ( Không dạy
	Tranh Cấu tạo tế bào

Bảng phụ

	
	4
	Mô
	Mục II. Các loại mô
( Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.
Mục I. Lệnh ▼ trang 14
Mục II.1. Lệnh ▼ trang 14
Mục II.2. Lệnh ▼ trang 15
Mục II.3. Lệnh ▼ trang 15
( Không thực hiện
	Tranh mô biểu bì

Tranh các loại mô liên kết

Tranh các mô cơ

Tranh mô thần kinh

	3

Từ 21/9 đến 26/9
	5
	Phản xạ
	Mục I. Lệnh ▼ trang 21
Mục II.2. Lệnh ▼ trang 21
( Không thực hiện

Mục II.3. Vòng phản xạ
( Khuyến khích học sinh tự đọc
	Tranh Nơron và hướng truyền của xung thần kinh

Tranh Cung phản xạ

	
	6
	Bài tập
	
	Bảng phụ

	Chương II: Sự vận động của cơ thể

CHỦ ĐỀ: SỰ VẬN ĐỘNG CỦA CƠ THỂ (6 TIẾT: T7-T12)

	4

Từ 28/9 đến 3/10
	7
	Bộ xương 
	Mục II. Phân biệt các loại xương

( Khuyến khích học sinh tự đọc
	Tranh Bộ xương người

Tranh xương cột sống nhìn nghiên

Tranh xương đầu

Tranh Các loại khớp

	
	8
	Cấu tạo và tính chất của xương

Kiểm tra thường xuyên 15’ (tự luận)
	Mục I. Cấu tạo của xương

Mục III. Thành phần hóa học và tính

chất của xương

( Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.
	Tranh Cấu tạo xương dài

Tranh Cấu tạo đầu xương dài

Tranh Cấu tạo xương ngắn điển hình là đốt sống

Tranh Vai trò của sụn tăng trưởng trong sự dài ra của xương

	5

Từ 5/10 đến 10/10
	9
	Cấu tạo và tính chất của cơ
	Mục I. Cấu tạo bắp cơ và tế bào cơ
(Khuyến khích học sinh tự đọc
	Tranh Bắp cơ, bó cơ và cấu tạo tế bào cơ

Tranh sơ đồ phản xạ đầu gối

	
	10
	Hoạt động của cơ
	Mục I. Công cơ ( Không dạy
Mục II. Lệnh ▼ trang 34( Không thực hiện
	Tranh máy ghi công của cơ

Bảng phụ

	6

Từ 12/10 đến 17/10
	11
	Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động
	Mục I. Bảng 11.
( Không thực hiện
Mục II. Sự tiến hóa của hệ cơ người so với hệ cơ thú
( Không dạy
	Tranh Hộp sọ

Tranh Cột sống

Tranh Xương bàn chân

Tranh tư thế ngồi học ảnh hưởng tới sự phát triển của cột sống

	
	12
	Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương
	
	Bộ đồ thực hành

	Chương III: Tuần hoàn

CHỦ ĐỀ: HỆ TUẦN HOÀN (7 TIẾT: T13-T19)

	7

Từ 19/10 đến 24/10
	13
	Máu và môi trường trong cơ thể
	Mục I.1. Nội dung ■ Thí nghiệm
( Giáo viên mô tả thí nghiệm, không yêu cầu học sinh thực hiện.
	Tranh Thí nghiệm tìm hiểu thành phần cấu tạo của máu.

Bảng phụ

	
	14
	Bạch cầu. Miễn dịch
	
	Tranh Sơ đồ hoạt động thực bào
Tranh Sơ đồ tiết kháng thể để vô hiệu hóa các kháng nguyên

Tranh Sơ đồ hoạt động của tế bào T phá hủy tế bào cơ thể đã nhiễm bệnh

	8

Từ 26/10 đến 31/10
	15
	Đông máu và nguyên tắc truyền máu
	
	Bảng phụ

Tranh Kết quả thí nghiệm phản ứng giữa các nhóm máu

	
	16
	Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết
	Mục II. Lệnh ▼ trang 52

( Không thực hiện
	Tranh Sơ đồ cấu tạo hệ tuần hoàn máu

Tranh Sơ đồ cấu tạo hệ bạch huyết.

	9

Từ 2/11 đến 7/11
	17
	Tim và mạch máu
	Mục I. Lệnh ▼ trang 54

Bảng 17.1

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 3

( Không thực hiện
	Tranh Hình dạng mặt ngoài, phía trước của tim

Tranh Sơ đồ cấu tạo các mạch máu

Tranh Sơ đồ chu kì co dãn tim

	
	18
	Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn
	
	Tranh Vai trò của các van và cơ bắp quanh thành mạch trong sự vận chuyển máu qua tĩnh mạch
Bảng phụ

	10

Từ 9/11 đến 14/11
	19
	Thực hành: Sơ cứu cầm máu 
	
	Bộ đồ thực hành

	
	20
	Kiểm tra giữa kì 1 tiết (tự luận)
	
	

	Chương IV: Hô hấp

CHỦ ĐỀ: HỆ HÔ HẤP (4 TIẾT: T21-24)

	11

Từ 16/11 đến 21/11
	21
	Hô hấp và các cơ quan hô hấp 
	Mục II. Bảng 20.
(Khuyến khích học sinh tự đọc
Mục II. Lệnh ▼ trang 66
Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 2
( Không thực hiện
	Tranh Sơ đồ các giai đoạn chủ yếu trong quá trình hô hấp

Tranh cấu tạo tổng thể hệ hô hấp của người

Tranh cấu tạo chi tiết của phế nang.

	
	22
	Hoạt động hô hấp 
	Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 2

( Không thực hiện
	Tranh Sự thay đổi thể tích lồng ngực và phổi theo các chiều khi hít vào và thở ra bình thường.

Tranh Sơ đồ cơ chế trao đổi khí ở phổi và tế bào

	12

Từ 23/11 đến 28/11
	23
	Vệ sinh hô hấp
	
	Bảng phụ

	
	24
	Thực hành: Hô hấp nhân tạo
	
	Bộ đồ thực hành

	Chương V:Tiêu hóa

CHỦ ĐỀ: HỆ TIÊU HÓA (7 TIẾT: T25-T31)

	13

Từ 30/11 đến 5/12
	25
	Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa
	
	Tranh Sơ đồ các cơ quan trong hệ tiêu hóa của người

	
	26
	Tiêu hóa ở khoang miệng
Kiểm tra thường xuyên 15’ (tự luận)
	
	Tranh Các cơ quan trong khoang miệng

Tranh Nuốt và đẩy thức ăn qua thực quản

	14

Từ 7/12 đến 12/12
	27
	Tiêu hóa ở dạ dày
	Mục I. Lệnh ▼ trang 87, ý 2 (Căn cứ…) ( Không dạy
	Tranh Cấu tạo dạ dày và lớp niêm mạc của nó

Tranh Thí nghiệm bữa ăn giả của chó

	
	28
	Tiêu hóa ở ruột non
	Mục I. Lệnh ▼ trang 90
( Không thực hiện
	Tranh Tá tràng với gan tiết dịch mật và tụy tiết dịch tụy

	15

Từ 14/12 đến 19/12
	29
	Hấp thụ dinh dưỡng và thải phân. 
	Mục I. Hình 29.1

Mục I. Hình 29.2 và nội dung liên quan                

( Không dạy
	Tranh các con đường hấp thụ và vận chuyển chất dinh dưỡng

	
	30
	Vệ sinh tiêu hóa
	
	Bảng phụ

	16
Từ 21/12 đến 26/12
	31
	Bài tập 
	
	Bảng phụ

	Chương VI:Trao đổi chất và năng lượng

	16
	32
	Trao đổi chất
	
	Tranh Sơ đồ trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường.

	17

Từ 28/12 đến 2/1/2021
	33
	Chuyển hóa
	Mục I. Lệnh ▼ trang 103

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 3 và câu 4*
( Không thực hiện
	Bảng phụ

	
	34
	Thân nhiệt
	
	Bảng phụ

	18 
Từ 4/1 đến 9/1
	35
	Ôn tập học kỳ I 
	Không ôn tập những nội dung đã tinh giản.
	

	
	36
	Kiểm tra học kỳ I
	
	

	HỌC KÌ II

	19

Từ 11/1 đến 16/1
	37
	Vitamin và muối khoáng
	
	Bảng phụ

	
	38
	Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phần
	
	Bảng phụ

	20
Từ 18/1 đến 23/1
	39
	T/h:Phân tích một khẩu phần cho trước
	
	Bảng phụ

	ChươngVII: Bài tiết

CHỦ ĐỀ: HỆ BÀI TIẾT (3 TIẾT: T40-T42)

	20
	40
	Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu
	Mục II. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu( Không dạy chi tiết cấu tạo, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.
	Tranh Sơ đồ cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

	21

Từ 25/1 đến 30/1
	41
	Bài tiết nước tiểu
	Mục I. Tạo thành nước tiểu

( Không dạy chi tiết, chỉ dạy sự tạo thành nước tiểu ở phần chữ đóng khung ở cuối bài.
Mục II. Lệnh ▼ trang 127
( Không thực hiện
	Tranh Sơ đồ quá trình tạo thành nước tiểu ở một đơn vị chức năng của thận

	
	42
	Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu
Kiểm tra thường xuyên 15’ (tự luận)
	
	Bảng phụ

	Chương VIII: Da

CHỦ ĐỀ: DA (2 TIẾT: T43-T44)

	22

Từ 1/2 đến 6/2
	43
	Cấu tạo và chức năng của da
	Mục I. Cấu tạo của da
( Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu cấu tạo ở phần chữ đóng khung ở cuối bài.
	Tranh Cấu tạo da

	
	44
	Vệ sinh da
	
	Bảng phụ

	Chương IX: Thần kinh và giác quan

	23

Từ 22/2 đến 27/2
	45
	Giới thiệu chung hệ thần kinh
	Mục I. Nơron - đơn vị cấu tạo của

hệ thần kinh( Không dạy
	Tranh Hệ thần kinh

Bảng phụ

	
	46
	T/h: Tìm hiểu chức năng (liên quan đến cấu tạo) của tủy sống
	Mục III.2. Nghiên cứu cấu tạo của tủy sống( Không dạy
	Bộ đồ thực hành

	24

Từ 1/3 đến 6/3
	47
	Dây thần kinh tủy
	
	Tranh Các dễ tủy và dây thần kinh tủy

	
	48
	Trụ não, tiểu não, não trung gian
	Mục II, Mục III và Mục IV
( Không dạy chi tiết cấu tạo, chỉ dạy vị trí và chức năng các phần.

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 1
( Không thực hiện
	Tranh Não bộ bổ dọc

Tranh Các dây thần kinh não

Tranh Tiểu não

	25

Từ 8/3 đến 13/3
	49
	Đại não
	Mục II. Lệnh ▼ trang 149(Không dạy 
	Tranh Não bộ nhìn từ trên

Tranh Bán cầu não trái

Tranh Các đường dẫn truyền trong chất trắng của đại não

	
	50
	Hệ thần kinh sinh dưỡng
	Mục I. Hình 48.2 và nội dung liên

quan trong lệnh ▼

Mục II. Bảng 48.1 và nội dung liên quan

Mục III. Bảng 48.2 và nội dung liên quan

( Không dạy

Mục Câu hỏi và bài tập: Câu 2

( Không thực hiện

Các nội dung còn lại của bài
( Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.
	Tranh Cung phản xạ

	CHỦ ĐỀ: CÁC CƠ QUAN PHÂN TÍCH (3 TIẾT: T51-T53)

	26

Từ 15/3 đến 20/3
	51
	Cơ quan phân tích thị giác
	Mục II.1. Hình 49.3 và các nội dung liên quan( Không dạy
Mục II.2. Cấu tạo của màng lưới
( Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu các thành phần của màng lưới.
Mục II. Lệnh ▼ trang 156
Mục II.3. Lệnh ▼ trang 157
( Không thực hiện
	Tranh Cầu mắt phải trong hốc

Tranh Sơ đồ cấu tạo cầu mắt

	
	52
	Vệ sinh mắt
	
	Tranh Các tật cận thị bẩm sinh

Tranh Cách khắc phục tật cận thị

Tranh Các tật viễn thị bẩm sinh và do lão hóa

Tranh Cách khắc phục tật viễn thị

	27

Từ 22/3 đến 27/3
	53
	Cơ quan phân tích thính giác
	Mục I. Hình 51.2. và các nội dung

liên quan đến cấu tạo ốc tai

( Không dạy

Mục I. Lệnh ▼ trang 163

( Không thực hiện
	Tranh Cấu tạo của tai

Bảng phụ

	
	54
	Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
	
	Tranh Thành lập phản xạ có điều kiện tiết nước bọt khi có ánh đèn.

	28

Từ 29/3 đến 3/4
	55
	Hoạt động thần kinh cấp cao ở người
	 
	Bảng phụ

	
	56
	Vệ sinh hệ thần kinh
	
	Bảng phụ

	29
Từ 5/4 đến 10/4
	57
	Kiểm tra giữa kì 1 tiết (tự luận)
	
	

	Chương X: Tuyến nội tiết

	29
	58
	Giới thiệu chung hệ nội tiết
	
	Tranh Các tuyến nội tiết chính.

	CHỦ ĐỀ: CÁC TUYẾN NỘI TIẾT ( 3 TIẾT: T59-T61)

	30

Từ 12/4 đến 17/4
	59
	Tuyến yên, tuyến giáp
	Không dạy chi tiết, chỉ dạy vị trí và chức năng của các tuyến.
	Tranh Tác dụng của hoocmon tăng trưởng GH

Tranh Tuyến giáp

	
	60
	Tuyến tụy và tuyến trên thận
	
	Tranh tuyến tụy với cấu trúc của đảo tụy
Tranh Cấu tạo của tuyến trên thận

	31

Từ 19/4 đến 24/4
	61
	Tuyến sinh dục
	
	Tranh Sơ đồ hoạt động của tế bào kẽ dưới tác dụng của hoocmon tuyến yên

Tranh Quá trình phát triển của trứng và tiết hoocmon buồng trứng.

	
	62
	Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

Kiểm tra thường xuyên 15’ (tự luận)
	
	Tranh Sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết.

	Chương XI: Sinh sản

	32

Từ 26/4 đến 1/5
	63
	Cơ quan sinh dục nam - Cơ quan sinh dục nữ
	
	Tranh Cơ quan sinh dục nam

Tranh Sơ đồ quá trình sản sinh tinh trùng

Tranh Các bộ phận của cơ quan sinh dục nữ

	
	64
	Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai
	
	Tranh Sự thụ tinh

Tranh Chu kì kinh nguyệt

	33

Từ 3/5 đến 8/5
	65
	Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai
	
	Bảng phụ

	
	66
	Các bệnh lây qua đường sinh dục
	
	Tranh Các giai đoạn phát triển của bệnh giang mai

	34

Từ 10/5 đến 15/5
	67
	Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài người
	
	Tranh Sơ đồ cấu tạo virut HIV.

	
	68
	Bài tập 
	
	Bảng phụ

	35

Từ 17/5 đến 22/5
	69
	Ôn tập học kỳ II 
	
	

	
	70
	Kiểm tra học kỳ II
	
	


4) Khối 9:

HỌC KÌ I
	TUẦN
	THỜI GIAN
	TIẾT
	BÀI DẠY
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GIẢM TẢI

	1
	Từ 7/9 đến 12/9
	1
	Men đen và di truyền học
	Tranh các cặp tính trạng trong thí nghiệm của Menđen. Giảm tải: câu hỏi 4 trang 7 SGK

	
	
	2
	Lai một cặp tính trạng
	Tranh sơ đồ sự di truyền màu hoa và giải thích kết quả thí nghiệm của Menđen. Giảm tải: câu hỏi 4 trang 10 SGK

	2
	Từ 14/9 đến 19/9
	3
	Lai một cặp tính trạng (tt)
	Tranh sơ đồ sự di truyền màu hoa và giải thích kết quả thí nghiệm của Menđen. Giảm tải: không dạy mục V, câu hỏi 3 trang 13 SGK

	
	
	4
	Lai hai cặp tính trạng
	Tranh lai hai cặp tính trạng

	3
	Từ 21/9 đến 26/9
	5
	Lai hai cặp tính trạng (tt)
	Tranh sơ đồ giải thích kết quả thí nghiệm lai 2 cặp tính trạng của Menđen

	
	
	6
	Bài tập chương I
	Tranh sơ đồ sự di truyền màu hoa và giải thích kết quả thí nghiệm của Menđen. Giảm tải: Bài tập 3 trang 22 SGK

	4
	Từ 28/9 đến 3/10
	7
	Bài tập

Kiểm tra thường xuyên 15 phút (Bài tập toán di truyền)
	

	
	
	8
	Nhiễm sắc thể (NST)
	Tranh NST ở kì giữa

	5
	Từ 5/10 đến 10/10
	9
	Nguyên phân
	Tranh nguyên phân, chu kì tế bào, sự biến đổi hình thái NST. Không dạy mục I, giảm tải: câu hỏi 1 trang 30 SGK

	
	
	10
	Giảm phân
	Tranh giảm phân. Giảm tải: Câu 2 trang 33 SGK

	6
	Từ 12/10 đến 17/10
	11
	Phát sinh giao tử và thụ tinh
	Tranh sơ đồ phát sinh giao tử và thụ tinh ở động vật

	
	
	12
	Cơ chế xác định giới tính
	

	7
	Từ 19/10 đến 24/10
	13
	Di truyền liên kết
	Tranh cơ sở tế bào học của di truyền liên kết. Giảm tải: Câu 2, 4 trang 43 SGK

	
	
	14
	TH: Quan sát hình thái NST
	

	8
	Từ 26/10 đến 31/10
	15
	ADN
	Tranh một đoạn ADN và mô hình cấu trúc không gian của ADN

	
	
	16
	ADN và bản chất của gen
	Tranh và mô hình nhân đôi ADN

	9
	Từ 2/11 đến 7/11
	17
	Mối quan hệ giữa gen và ARN
	Mô hình tổng hợp ARN

	
	
	18
	Prôtêin
	Tranh các bậc cấu trúc của phân tử prôtêin. Giảm tải: không trả lời lệnh     trang 55 SGK

	10
	Từ 9/11 đến 14/11
	19
	Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
	Mô hình tổng hợp prôtêin, sơ đồ mối quan hệ gen-ARN-prôtêin

	
	
	20
	TH: Quan sát và lắp mô hình ADN
	Mô hình lắp ráp phân tử ADN (thực hành tại lớp)

	11
	Từ 16/11 đến 21/11
	21
	Ôn tập
	

	
	
	22
	Kiểm tra  giữa kì 1 tiết (tự luận)
	

	12
	Từ 23/11 đến 28/11
	23
	Đột biến gen
	Tranh một số dạng đột biến gen

	
	
	24
	Đột biến cấu trúc NST
	Tranh một số dạng đột biến NST

	13
	Từ 30/11 đến 5/12
	25
	Đột biến số lượng  NST
	Tranh một số dạng đột biến NST. Giảm tải: không trả lời lệnh [image: image1.png]


 trang 67 SGK

	
	
	26
	Đột biến số lượng  NST (tt)
	Tranh một số dạng đột biến thể đa bội. HS tự đọc mục IV, giảm tải câu hỏi 2

	14
	Từ 7/12 đến 12/12
	27
	Thường biến
	

	
	
	28
	Kiểm tra thường xuyên 15 phút (tự luận)

TH: Nhận biết một vài dạng đột biến
	Thực hành tại lớp

	15
	Từ 14/12 đến 19/12
	29
	TH: Quan sát thường biến
	Thực hành tại lớp

	
	
	30
	Phương pháp nghiên cứu di truyền người
	

	16
	Từ 21/12 đến 26/12
	31
	Bệnh và tật di truyền ở người
	Hình ảnh một số tật và bệnh di truyền ở người

	
	
	32
	Di truyền học với con người
	Không dạy mục II.1. Bảng 30.1

	17
	Từ 28/12 đến 2/1/2021
	33
	Công nghệ tế bào
	Không thực hiện mục I, lệnh                  , ý 2. Mục II chỉ giới thiệu các ứng dụng

	
	
	34
	Công nghệ gen
	Mục I chỉ dạy trong phần đóng khung cuối bài. Mục II chỉ giới thiệu các ứng dụng

	18
	Từ 4/1 đến 9/1
	35
	Ôn tập học kỳ I
	

	
	
	36
	Kiểm tra học kỳ I
	


HỌC KÌ II
	TUẦN
	THỜI GIAN
	TIẾT DẠY
	BÀI DẠY
	ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GIẢM TẢI

	1
	Từ 11/1 đến 16/1
	37
	Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần
	Tranh thoái hóa của một số loài do tự thụ phấn hoặc do giao phối gần

	
	
	38
	Ưu thế lai
	Mục III, chỉ dạy phần chữ trong phần khung cuối bài

	2
	Từ 18/1 đến 23/1
	39
	Môi trường và các nhân tố sinh thái
	Tranh các môi trường sống của sinh vật. Không thực hiện câu hỏi 4

	
	
	40
	Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật
	Tranh thể hiện tính hướng sáng của cây. Mục I. Lệnh     trang 122-123 không thực hiện

	3
	Từ 25/1 đến 30/1
	41
	Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật
	

	
	
	42
	Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
	Tranh địa y và vi khuẩn trong nốt sần ở rễ cây họ Đậu

	4
	Từ 1/2 đến 6/2
	43
	Kiểm tra thường xuyên 15 phút (tự luận)

TH: Tìm hiểu môi trường và ảnh hường của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
	

	
	
	44
	TH: Tìm hiểu môi trường và ảnh hường của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (tt)
	

	5
	Từ 22/2 đến 27/2
	45
	Quần thể sinh vật
	Tranh các dạng tháp tuổi

	
	
	46
	Quần thể người
	Tranh ba dạng tháp tuổi ở người

	6
	Từ 1/3 đến 6/3
	47
	Quần xã sinh vật
	Tranh một số quần xã

	
	
	48
	Hệ sinh thái
	Tranh mô tả một hệ sinh thái rừng nhiệt đới

	7
	Từ 8/3 đến 13/3
	49
	TH: Hệ sinh thái
	

	
	
	50
	TH: Hệ sinh thái (tt)
	

	8
	Từ 15/3 đến 20/3
	51
	Ôn tập
	

	
	
	52
	Ôn tập (tt)
	

	9
	Từ 22/3 đến 27/3
	53
	Kiểm tra giữa kì 1 tiết (tự luận)
	

	
	
	54
	Tác động của con người đối với môi trường
	Tranh thể hiện một số hoạt động của con người tác động đến môi trường

	10
	Từ 29/3 đến 3/4
	55
	Ô nhiễm môi trường
	Tranh một số hoạt động gây ô nhiễm

	
	
	56
	Ô nhiễm môi trường (tt)
	Tranh một số biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường

	11
	Từ 5/4 đến 10/4
	57
	TH: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương
	

	
	
	58
	TH: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương (tt)
	

	12
	Từ 12/4 đến 17/4
	59
	Kiểm tra thường xuyên 15 phút (tự luận)

Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên
	

	
	
	60
	Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên
	Tranh một số biện pháp bảo vệ thiên nhiên hoang dã

	13
	Từ 19/4 đến 24/4
	61
	Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái
	

	
	
	62
	Luật Bảo vệ môi trường
	

	14
	Từ 26/4 đến 1/5
	63
	Thực hành: Vận dụng việc bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương
	

	
	
	64
	Ôn tập phần Sinh vật và môi trường
	

	15
	Từ 3/5 đến 8/5
	65
	Tổng kết chương trình toàn cấp
	

	
	
	66
	Tổng kết chương trình toàn cấp
	

	16
	Từ 10/5 đến 15/5
	67
	Tổng kết chương trình toàn cấp
	

	
	
	68
	Ôn tập học kỳ II
	

	17
	Từ 17/5 đến 22/5
	69
	Ôn tập học kỳ II (tt)
	

	
	
	70
	Kiểm tra học kỳ II
	


VI. Kiểm tra, đánh giá:

· Số cột điểm:
	Khối lớp
	Lần 1 (HC 19/10/2020)
	Lần 2 (HC 30/11/2020)
	Lần 3 (KT HKI 1 tuần)
	Tổng cộng

	
	M
	15'
	HS2
	M
	15'
	HS2
	M
	15'
	HS2
	HS3
	

	6
	
	1
	
	
	
	1
	1
	1
	
	1
	8

	7
	
	1
	
	
	
	1
	1
	1
	
	1
	8

	8
	
	1
	
	
	
	1
	1
	1
	
	1
	8

	9
	
	1
	
	
	
	1
	1
	1
	
	1
	8

	Khối lớp
	Lần 1 (Đầu tháng 3)
	Lần 2 (Cuối tháng 4)
	Lần 3 (Tháng 5)
	Tổng cộng

	
	M
	15'
	HS2
	M
	15'
	HS2
	M
	15'
	HS2
	HS3
	

	6
	
	1
	
	
	
	1
	1
	1
	
	1
	8

	7
	
	1
	
	
	
	1
	1
	1
	
	1
	8

	8
	
	1
	
	
	
	1
	1
	1
	
	1
	8

	9
	
	1
	
	
	
	1
	1
	1
	
	1
	8


· Hình thức kiểm tra:
· Kiểm tra thường xuyên (M, 15') gồm các hình thức sau:
- Kiểm tra vấn đáp 1 - 3 câu hỏi bài học của tiết học trước.
- Kiểm tra tập ghi chép của học sinh.

- Kết quả bài thực hành theo nhóm.

- Kiểm tra viết theo nội dung báo trước 1 - 2 tuần.

- Kiểm tra vấn đáp hoặc viết theo trọng tâm ôn thi.

- Có áp dụng điểm cộng như chuẩn bị mẫu vật, trả lời câu hỏi khó…
- Nếu thực hiện nhiều bài kiểm tra thì kết quả cột báo điểm các đợt là trung bình của các bài kiểm tra.

· Kiểm tra giữa kỳ (HS2):

- Tự luận.
- Báo trước thời gian kiểm tra 2 - 4 tuần.

- Theo nội dung thống nhất trong nhóm theo khối.

- Có ma trận đề theo các mức độ Biết, Hiểu, Vận dụng.

· Kiểm tra cuối kỳ (HS3):
- Tự luận.

- Theo nội dung thống nhất của Quận.

KẾ HOẠCH KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ MÔN SINH HỌC KHỐI 6
	Tuần
	Tiết
	
	Hình thức kiểm tra
	Tên bài học kiểm tra

	
	HỌC KÌ 1

	Từ 7/9 đến 9/1
	Mỗi tiết
	
	Kiểm tra thường xuyên (kiểm tra miệng)


	- Kiểm tra vấn đáp 1 - 3 câu hỏi bài học tiết học trước

- Kiểm tra tập ghi chép của học sinh các tiết học trước.

- Kiểm tra vấn đáp hoặc viết theo trọng tâm ôn thi.

- Nếu thực hiện nhiều bài kiểm tra thì kết quả cột báo điểm các đợt là trung bình của các bài kiểm tra.

- Có thể áp dụng điểm cộng khi học sinh chuẩn bị mẫu vật theo nhóm theo yêu cầu của giáo viên.

	4

Từ 28/9 đến 3/10
	5
	
	Kiểm tra thường xuyên (thực hành 30’)
	- Bài 6: Thực hành quan sát tế bào thực vật

+ Điểm bài thực hành sẽ được tính theo nhóm dựa vào phiếu học tập của học sinh.

+ Thang điểm đánh giá theo các tiêu chí:

· Chuẩn bị: 2 điểm

· Trật tự - Vệ sinh: 2 điểm

· Thao tác thực hành: 2 điểm

· Kết quả thực hành: 2 điểm

· Câu hỏi: 2 điểm

- Có thể áp dụng điểm cộng khi học sinh chuẩn bị mẫu vật theo nhóm theo yêu cầu của giáo viên.

	10

Từ 9/11 đến 14/11


	20
	
	Kiểm tra giữa kì (1 tiết - tự luận)
	- Nội dung kiểm tra:

+ Bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ

+ Bài 12: T/h – Quan sát biến dạng của rễ

+ Bài 14: Thân dài ra do đâu?

+ Bài 15: Cấu tạo trong của thân non

+ Bài 16: Thân to ra do đâu?

+ Bài 18: T/h- Quan sát biến dạng của thân

- Số câu hỏi: 5 câu

- Thang điểm:

Biết

Hiểu

Vận dụng

Số câu

2

2

1

Điểm

5đ

4đ

1đ



	13

Từ 30/11 đến 5/12
	26
	
	Kiểm tra thường xuyên (15’ - tự luận)
	- Kiểm tra vấn đáp hoặc viết theo trọng tâm ôn thi.

- Nếu thực hiện nhiều bài kiểm tra thì kết quả cột báo điểm các đợt là trung bình của các bài kiểm tra.

- Có thể áp dụng điểm cộng khi học sinh chuẩn bị mẫu vật theo nhóm theo yêu cầu của giáo viên.

	
	HỌC KÌ 2

	Từ 11/1 đến 1/5
	Mỗi tiết
	
	Kiểm tra thường xuyên (kiểm tra miệng)


	- Kiểm tra vấn đáp 1 - 3 câu hỏi bài học của

- Kiểm tra tập ghi chép của học sinh các tiết học trước.

- Kiểm tra vấn đáp hoặc viết theo trọng tâm ôn thi.

- Nếu thực hiện nhiều bài kiểm tra thì kết quả cột báo điểm các đợt là trung bình của các bài kiểm tra.

	20

Từ 18/1 đến 23/1


	40
	
	Kiểm tra thường xuyên 15’ (tự luận)
	- Nội dung kiểm tra:

+ Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt

+ Bài 34: Phát tán của quả và hạt

- Số câu hỏi: 3 câu

- Thang điểm:

Biết

Hiểu

Vận dụng

Số câu

1

1

1

Điểm

5đ

4đ

1đ



	25

Từ 8/3 đến 13/3


	49
	
	Kiểm tra giữa kì (1 tiết - tự luận)
	- Nội dung kiểm tra:

+ Bài 35: Những điều kiện cho hạt nảy mầm

+ Bài 36: Tổng kết về cây có hoa

+ Bài 37: Tảo

+ Bài 38: Rêu – Cây rêu

+ Bài 39: Quyết - Cây dương xỉ

- Số câu hỏi: 5 câu

- Thang điểm:

Biết

Hiểu

Vận dụng

Số câu

2

2

1

Điểm

5đ

4đ

1đ



	28

Từ 29/3 đến 3/4


	55
	
	Kiểm tra thường xuyên 15’ (tự luận)
	- Kiểm tra vấn đáp hoặc viết theo trọng tâm ôn thi.

- Nếu thực hiện nhiều bài kiểm tra thì kết quả cột báo điểm các đợt là trung bình của các bài kiểm tra.


VII. Kế hoạch hoạt động theo từng tháng:
	Thời gian
	Nội dung
	Đối tượng thực hiện
	Ghi chú

	Tháng

9+10
	- Xây dựng kế hoạch năm học

- Chuyên đề “Dạy học trực tuyến” 

- Tổ chức tiết học ngoài nhà trường tại Thảo Cầm Viên, khu nông nghiệp cao, khu du lịch về quê tại Củ Chi, Đầm Sen. 

- Bồi dưỡng HSG môn Sinh đội tuyển cấp trường.

- Đưa kế hoạch dạy học HK1 lên trang web của SGD

- Tham gia Cuộc thi thiết kế và tổ chức thực hiện chủ đề dạy học theo định hướng giáo dục STEM tích hợp liên môn và các chủ đề dạy học trong trường trung học năm 2020 của TP.
	Nhóm trưởng

THCS Bình Lợi Trung

Nhóm Sinh

C.Đỗ Phương

Nhóm Sinh 

C.Đỗ Phương 


	

	Tháng

11
	- Tiếp tục bồi dưỡng HSG 
- Tham gia Hội thi Giáo viên giỏi CVA.
- Chuyên đề “Đổi mới Kiểm tra đánh giá”

- Bồi dưỡng HS thi TH-TN
	C.Đỗ Phương 

C.P.Nga, C.B.Thúy

Trường THCS Phú Mỹ

C.T.Hương
	

	Tháng

12
	- Sinh hoạt chuyên môn thống nhất nội dung ôn tập HK1.

- Thi HS giỏi cấp quận tuyển chọn đội dự tuyển cấp Thành phố.

- Báo cáo Học kỳ 1.

- Tổ chức chuyên đề “Tìm hiểu về AIDS”
	Nhóm Sinh
HS đội tuyển
C.Đ.Phương

Nhóm Sinh
	

	Tháng

1+2
	- Bồi dưỡng HSG quận.

- Chuyên đề cấp quận “Dạy học theo định hướng giáo dục STEM”

- Tổ chức tiết học ngoài nhà trường tại Vườn thực vật cho HS khối 6
	HS đội tuyển

THCS Hà Huy Tập

GV dạy khối 6
	

	Tháng

3
	- Chuyên đề cấp quận “Dạy học theo chủ đề ”.

- Bồi dưỡng HS thi Olympic tháng 4
	THCS Rạng Đông

C.Linh, C.Thúy, C.T.Hương
	

	Tháng

4+5
	- Thi Olympic tháng 4 TP.HCM.

- Sinh hoạt chuyên môn thống nhất nội dung ôn tập thi HK2 

- Tổ chức tiết học ngoài nhà trường tại Vườn thực vật cho HS khối 9

- Tổ chức truyền thông “Giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên” cho học sinh khối 8.
- Báo cáo tổng kết cuối năm
	HS đội tuyển
Nhóm Sinh
GV dạy khối 9

Nhóm Sinh

C.Đ.Phương
	


     
     


	DUYỆT 

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
 

Lý Ái Trân
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9  năm 2020

TỔ/NHÓM TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi họ tên)

Đỗ Thị Phương
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